	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC

KHOA HỌC – SINH HỌC 

Câu 141 (TH): Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, nhận định nào sau đây không chính xác? 

A. Thành động mạch có tính đàn hồi giúp máu chảy liên tục thành dòng. 

B. Huyết áp của động mạch cao hơn tĩnh mạch. 

C. Máu trong động mạch luôn chứa nhiều oxy. 

D. Mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên tốc độ máu chảy chậm nhất. 

Câu 142 (NB): Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: 

A. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực 
B. phân cực, mất phân cực, tái phân cực. 

C. mất phân cực, tái phân cực, phân cực. 
D. phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

Câu 143 (TH): Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí (có sự phân hoá tế bào hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp) do cơ thể tiết ra nhiều hormone 

A. tirôxin. 

B. sinh trưởng. 

C. ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ). 
D. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam). 

Câu 144 (NB): Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau:

I. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới. 

II. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng. 

III. Giai đoạn thụ tinh.

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là 

A. III→I→II 
B. I→II→III 
C. II→III→I 
D. III→II→I. 

Câu 145 (TH): Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Khi nói về các thể đột biến của loài này, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Một tế bào của đột biến thể ba nhiễm tiến hành nguyên phân, ở kì sau có 30 NST đơn. 

B. Ở loài này có tối đa 14 loại đột biến thể một nhiễm. 

C. Một tế bào của thể đột biến ở loài này bị mất 1 đoạn ở NST số 1, trong tế bào chỉ còn 13 NST . 

D. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, theo lí thuyết thì tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/8. 

Câu 146 (NB): Trong tự nhiên, quần thể ngẫu phối có đặc điểm 

A. tần số alen trội ngày càng tăng, tần số alen lặn ngày càng giảm. 

B. không chịu sự tác động của các yếu tố đột biến. 

C. có xu hướng giảm dần tần số kiểu gen dị hợp theo thời gian. 

D. đa dạng về kiểu gen và kiểu hình. 

Câu 147 (TH): Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là 

A. ligaza. 
B. ARN polimeraza. 
C. ADN polimeraza. 
D. restrictaza. 

Câu 148 (NB): Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. 

B. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 

C. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 

D. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá. 

Câu 149 (NB): Đặc điểm chung của các mối quan hệ đối kháng giữa hai loài trong quần xã là 

A. tất cả các loài đều bị hại. 

B. tất cả các loài đều không có lợi, cũng không bị hại gì. 

C. ít nhất có một loài bị hại. 

D. cả hai loài đều có lợi. 

Câu 150 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? 

Đáp án: …………………………………………
Đáp án

	141. C
	142. A
	143. D
	144. C
	145. A
	146. D
	147. A
	148. C
	149. C
	150. Aabb × AaBb
và AaBb × AaBb


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 141 (TH): Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, nhận định nào sau đây không chính xác? 

A. Thành động mạch có tính đàn hồi giúp máu chảy liên tục thành dòng. 

B. Huyết áp của động mạch cao hơn tĩnh mạch. 

C. Máu trong động mạch luôn chứa nhiều oxy. 

D. Mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất nên tốc độ máu chảy chậm nhất. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Phát biểu sai về hệ tuần hoàn ở người là C, máu trong động mạch phổi nghèo oxi hơn tĩnh mạch phổi.
Câu 142 (NB): Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: 

A. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực 
B. phân cực, mất phân cực, tái phân cực. 

C. mất phân cực, tái phân cực, phân cực. 
D. phân cực, đảo cực, tái phân cực. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: mất phân cực, đảo cực, tái phân cực
Câu 143 (TH): Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí (có sự phân hoá tế bào hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp) do cơ thể tiết ra nhiều hormone 

A. tirôxin. 

B. sinh trưởng. 

C. ơstrôgen (nam) và testostêrôn (nữ). 
D. ơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam). 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Vào thời kì dậy thì, trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí (có sự phân hoá tế bào hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp) do cơ thể tiết ra nhiều hormoneơstrôgen (nữ) và testostêrôn (nam).
Câu 144 (NB): Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau:

I. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới. 

II. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng. 

III. Giai đoạn thụ tinh.

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là 

A. III→I→II 
B. I→II→III 
C. II→III→I 
D. III→II→I. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Thứ tự đúng của các giai đoạn là:

II. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.           

III. Giai đoạn thụ tinh.

I. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới.
Câu 145 (TH): Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Khi nói về các thể đột biến của loài này, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Một tế bào của đột biến thể ba nhiễm tiến hành nguyên phân, ở kì sau có 30 NST đơn. 

B. Ở loài này có tối đa 14 loại đột biến thể một nhiễm. 

C. Một tế bào của thể đột biến ở loài này bị mất 1 đoạn ở NST số 1, trong tế bào chỉ còn 13 NST . 
D. Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, theo lí thuyết thì tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là 1/8. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
2n = 14 → có 7 cặp NST.

A đúng, thể ba nhiễm có dạng 2n +1 = 15 → ở kì sau của nguyên phân có 15 × 2 = 30 NST đơn.

B sai, loài này có tối đa 7 loại đột biến thể một nhiễm (2n – 1).

C sai, đột biến cấu trúc NST không làm thay đổi số lượng NST.

D sai, thể 2n + 1 giảm phân tạo 1/2 giao tử n: 1/2 giao tử n +1.
Câu 146 (NB): Trong tự nhiên, quần thể ngẫu phối có đặc điểm 

A. tần số alen trội ngày càng tăng, tần số alen lặn ngày càng giảm. 

B. không chịu sự tác động của các yếu tố đột biến. 

C. có xu hướng giảm dần tần số kiểu gen dị hợp theo thời gian. 

D. đa dạng về kiểu gen và kiểu hình. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong tự nhiên, quần thể ngẫu phối có đặc điểm đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

A sai, tần sốalen không đổi.

B sai, vẫn chịu tác động của đột biến.

C sai, thành phần kiểu gen không đổi.
Câu 147 (TH): Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là 

A. ligaza. 
B. ARN polimeraza. 
C. ADN polimeraza. 
D. restrictaza. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là ligaza.

ADN polimeraza, ARN polimeraza để tổng hợp chuỗi polinucleotit.

Restricaza là enzyme cắt giới hạn.
Câu 148 (NB): Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. 
B. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 

C. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 

D. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
C sai, cách li địa lí chỉ duy trì sự khác biệt về tần số alen, thành phần kiểu gen do các nhân tố tiến hóa gây ra.
Câu 149 (NB): Đặc điểm chung của các mối quan hệ đối kháng giữa hai loài trong quần xã là 

A. tất cả các loài đều bị hại. 

B. tất cả các loài đều không có lợi, cũng không bị hại gì. 

C. ít nhất có một loài bị hại. 

D. cả hai loài đều có lợi. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Mối quan hệ đối kháng gồm: cạnh tranh (- -); ức chế cảm nhiễm (0 -); kí sinh (+ -); sinh vật ăn sinh vật (+ -)

Điểm chung là: có ít nhất 1 loài bị hại.
Câu 150 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? 

Đáp án: Aabb × AaBb và AaBb × AaBb.  
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Ta thấy ở phương án B có phép lai: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

→ KG: (1:2:1)(1:2:1) ≠ KH: (3:1)(3:1).
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